KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG 
Tên giáo viên: Tạ Thị Quỳnh Anh

	Thời gian/ hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 08/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 15/01 đến 20/01
	Tuần 4
Từ 22/01 đến 27/01
	Tuần 5
Từ 29/01 đến 03/02
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (Về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ )
- Nhắc nhở phụ huynh đưa trẻ đi học đúng giờ.
- Trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ: Nhà con nuôi những con vật gì? Con gà gáy như thế nào? Con chó sủa như thế nào? Con cá sống ở đâu? Con biết những con vật nào sống ở dưới nước?
- Xem lô tô các con vật
- Cho trẻ chơi theo nhóm: Ghép hình các con vật, xếp ao. 
- Trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ: Nhà con nuôi những con vật gì? Con gà gáy như thế nào? Con chó sủa như thế nào? Con cá sống ở đâu? Con biết những con vật nào sống ở dưới nước? (MT33) 

	MT33

	Thể dục sáng
	* Khởi động : Đi vòng tròn kết hợp các động tác theo nhạc
* Trọng động: Tập theo nền nhạc “Nắng sớm”
- Hô hấp :
+ Hít vào thật sâu 
+ Thở ra từ từ
- Tay :
+ 2 tay giơ lên cao và hạ xuống
- Cơ lưng, cơ bụng:
+ Quay người sang 2 bên phải – trái
- Cơ chân : 
+ Ngồi khuỵu gối, đứng lên.
- Bật: 
+ Bật tại chỗ.
- Nhảy flashmob theo nhạc nước ngoài .
* Hồi tĩnh : Làm các động tác nhẹ nhàng 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Nghỉ tết Dương lịch 

	Hoạt động âm nhạc
Nghe hát: Cá vàng bơi
TCÂN: Nghe chọn nhạc cụ âm nhạc 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát: Con gà trống
Nghe hát: Gà trống, mèo con và cún con 

	Hoạt động âm nhạc
VĐTN: Một con vịt.
TCÂN: Ai nhanh hơn 

	Hoạt động âm nhạc
Nghe hát: Chị ong nâu và em bé
TCÂN: Di chuyển nhanh - chậm theo tiếu tấu 

	MT25, MT20

	
	T3
	Hoạt động vận động
VĐCB: Trườn chui qua cổng
TCVĐ: Gà vào vườn rau 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Ném bóng về phía trước
TCVĐ: Bắt bướm 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Bước lên xuống bậc cao 15cm
TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Bò theo đường zíc zắc
TCVĐ: Cáo và thỏ 

	Hoạt động vận động
VĐCB: Bò chui qua cổng mang vật trên lưng
TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tô màu con chim 

	Hoạt động nhận biết

Nhận biết hình vuông 
	Hoạt động tạo hình

Tô màu các con vật bé thích 
	Hoạt động nhận biết
Ôn hình vuông 
	Hoạt động tạo hình

In ngón tay trang trí cánh bướm 

	

	
	T5
	Nhận biết tập nói
- Gà trống - gà mái 

	Nhận biết tập nói
- Con tôm - con cá (MT20)

	Nhận biết tập nói
- Con voi - con khỉ

	Nhận biết tập nói
Con chó - con mèo

	Nhận biết tập nói
- Con ong

	

	
	T6
	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Gà mái hoa mơ (MT25) 

	- Nghỉ sơ kết học kỳ 1 

	Hoạt động làm quen văn học
Thơ: Con cá vàng 

	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Đôi bạn tốt 

	Hoạt động làm quen văn học
Truyện: Quả Trứng 



	

	
	T7
	Hoạt động ôn tập
Dạy hát: Là con mèo
Nghe hát: Thật là hay.
	Hoạt động ôn tập
Thơ: Con cua 

	Hoạt động ôn tập
Tô màu các con vật bé thích 

	Hoạt động ôn tập
Ôn NB hình vuông 

	Hoạt động ôn tập
Con ong 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Nghỉ tết Dương lịch 

	- Quan sát: Cây hoa giấy
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	- Quan sát: Thời tiết mùa đông
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: Chơi với dải lụa 

	- Quan sát: Vườn rau cải
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Chơi với bóng 

	- Quan sát: Cây bưởi
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn 

	

	
	T3
	- Quan sát: Giàn bầu
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với phấn 

	- Quan sát: Vườn rau bắp cải
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự do: Chơi với vòng 

	- Quan sát: Con mèo
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do: Chơi với bong bóng xà phòng 

	- Quan sát: Cây đu đủ
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với vòng 

	

	
	T4
	- Quan sát: Cây hoa hồng
- TCVĐ: Bóng bay xanh
- Chơi tự do: Chơi với dải lụa 
	- Quan sát: Cây hoa đồng tiền
- TCVĐ: Thổi bóng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	- Quan sát: Con chó
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi với dải lụa 

	- Quan sát: Cây hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Chèo thuyền
- Chơi tự do: Chơi với phấn 
	- Quan sát: Vườn cà chua
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Chơi với lá cây 
	

	
	T5
	Giao lưu với lớp NTD4 bài đồng dao "con vỏi con voi" 
	Giao lưu với lớp NTD4 trò chơi vận động "nua na nu nống" 
	Giao lưu với lớp NTD4 bài đồng dao "con kiến mà leo cành đa" 
	Giao lưu với lớp NTD4 trò chơi vận động "chi chi chành chành" 

	Giao lưu với lớp NTD4 bài đồng dao "con cua" 

	

	
	T6
	- Làm thí nghiệm: hoa nở 
	- Nghỉ sơ kết học kỳ 1 
	- Làm thí nghiệm: cam chìm - cam nổi 
	- Làm thí nghiệm: làm hoa biến mất 

	- Làm thí nghiệm: chanh lửa 
	

	
	T7
	- Quan sát: Giàn gấc
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	- Đi dạo quanh trường
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do: Chơi vẽ phấn 

	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Chèo thuyền
- Chơi tự do: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
	- Quan sát: Vườn su hào
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: Chơi với bong bóng xà phòng 
	- Quan sát: đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	

	Chơi tập ở các góc
	*Góc trọng tâm: Bé chơi với búp bê (T1); Hoạt động với đồ vật (T2, T5), Bé chơi với hình và màu(T3), Góc sách truyện (T4).
* Góc vận động:
+ Vận động tinh: Tung vòng, tập vo giấy, chơi đất nặn.
+ Xâu các con vật, xâu lá, xâu hoa, khâu con vật
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Nu na nu nống; Chi chi chành chành; Dung dăng dung dẻ.
+ Bài tập phát triển tâm vận động: Ồ sao bé không lắc
* Góc hoạt động với đồ vật: Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi), xếp hàng rào, xếp cổng
* Góc bé chơi với búp bê: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quận áo cho em bé, cài cúc áo cho em bé chơi với đồ chơi nấu ăn
* Góc bé chơi với hình và màu:
- Chơi màu nước: In bàn tay
- Di màu đồ chơi bé thích, dán trang trí chấm tròn con vật, trang trí cành đào
- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất
*Góc sách, truyện:
+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh các loại đồ chơi
+ Xem tranh truyện: Đôi bạn tốt; Thỏ ngoan; Sách về con vật
+ Xem ảnh các con vật sống ở đâu
+ Chơi trò chơi: Bỏ vào lấy ra các con vật bé thích 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ biết tự đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, ngủ
- Biết tên món ăn hàng ngày và lợi ích món ăn 
	

	Chơi - tập buổi chiều
	T2
	Nghỉ tết Dương lịch 

	- Rèn trẻ kỹ năng tự bế ghế vào bàn ăn 

	- Rèn trẻ kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	- Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất balo 

	- Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất gối 

	MT14, MT34, MT36

	
	T3
	- Dạy trẻ trò chơi "bắt chước dáng đi của các con vật" 

	+ Hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của cô: Không ra khỏi lớp một mình; Không đi theo người lạ; Không cho vật nhỏ vào tai, mũi; Không nghịch vật sắc nhọn (MT14) 

	+ Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, giận dữ (MT34) 

	- Dạy trẻ trò chơi "bắt chước tiếng kêu của một số con vật" (MT36) 

	- Dạy trẻ kỹ năng lau miệng 

	

	
	T4
	- Tô màu con chó, con mèo 

	- Tô màu con cá vàng 

	- Làm BTT: "Ôn nhận biết màu xanh - màu đỏ - màu vàng" (trang 15) 

	- Tô màu con chim 

	- Tô màu con gà con 

	

	
	T5
	- Kể chuyện "rùa con tìm nhà" 

	- Dạy trẻ đồng dao "con mèo mà trèo cây cau" 

	- Dạy trẻ bài hát "là con mèo" 

	- Đọc truyện "bé trứng" 

	- Dạy trẻ bài thơ "con cá vàng" 

	

	
	T6
	- Nêu gương bé ngoan
- Liên hoan biểu diễn văn nghệ 
	- Nghỉ sơ kết học kỳ 1 

	- Nêu gương bé ngoan
- Liên hoan biểu diễn văn nghệ 

	[bookmark: _GoBack]- Nêu gương bé ngoan
- Liên hoan biểu diễn văn nghệ 
	- Nêu gương bé ngoan
- Liên hoan biểu diễn văn nghệ 
	

	
	T7
	Xâu con vật, xếp bể cá. 

	- Dạy trẻ bài thơ "con cua" 

	- Cho trẻ nghe hát "Chị ong nâu và em bé" 
	- Dạy trẻ đồng dao "con vỏi con voi" 

	- Xếp chuồng cho các con vật 

	

	Chủ đề - Sự kiện
	Nhà bé nuôi con gì ? 
	Con gì sống dưới nước
	Động vật sống trong rừng
	Con vật bé yêu thích 
	Côn trùng
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
* HPCM đã duyệt kế hoạch tháng 1/2024 ngày 28/12/2023
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